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	Mã đề thi 101


Câu 1: Cho tập 
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có bao nhiêu tập con?
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Câu 2: Cho ba điểm phân biệt 
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 3: Cho 
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và M là điểm tuỳ ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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Câu 5: Cho 
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. Cặp véc tơ nào sau đây cùng phương?
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Câu 6: Đồ thị hàm số 
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 cắt trục hoành tại mấy điểm ?
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Câu 7: Cho 
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Cho tập 
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. Tính tổng S các phần tử của 
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Câu 10: Gọi 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 11: Cho hàm số 
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 và đồ thị của nó được biểu diễn ở hình vẽ dưới đây. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image66.wmf](

)

1;0

-


C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 12: Cho tập hợp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 13: Cho tứ giác 
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Câu 14: Đồ thị cho dưới đây là của hàm số nào?
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Câu 15: Tính tổng 
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Câu 16: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?
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B. Bây giờ là mấy giờ?
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D. 
[image: image93.wmf]102

x

+=


Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
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Câu 18: Gọi G là trọng tâm 
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Câu 19: Cho hình thoi 
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 20: Cho ba tập hợp 
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Câu 21: Tìm m để hai đường thẳng 
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 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung.
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Câu 22: Cho hai tập hợp 
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. Tìm tất cả các giá trị thực của m để 
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Câu 23: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
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Câu 24: Cho tứ giác 
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Câu 25: Tập xác định D của hàm số 
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Câu 26: Cho  
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Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu tứ giác 
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Câu 28: Tập xác định D của hàm số 
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Câu 29: Cho tứ giác 
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Câu 30: Cho hình bình hành 
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Câu 31: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image181.wmf]4

;

3

æö

-¥

ç÷

èø


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên 
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Câu 32: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ Số 6 chia hết cho 2 và 3” là:

A. Số 6 không chia hết cho 2 và 3.

B. Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3.

C. Số 6 chia hết cho 2 hoặc 3.

D. Số 6 không chia hết cho 2 và chia hết cho 3.

Câu 33: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
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Câu 34: Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng 
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Câu 35: Gọi 
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Câu 36: Biết rằng đồ thị hàm số 
[image: image204.wmf]yaxb

=+

 đi qua điểm 
[image: image205.wmf](

)

1;4

M

 và vuông góc với đường thẳng 
[image: image206.wmf]21

yx

=-+
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Câu 37: Cho hàm số 
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Câu 38: Đường thẳng 
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 luôn đi qua điểm 
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 đồng thời cắt hai trục toạ độ tại hai điểm A và B sao cho diện tích tam giác 
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Câu 39: Đồ thị hàm số 
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 cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 
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. Gọi S là tổng các giá trị của m tìm được, giá trị của S bằng:
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Câu 40: Lớp 10D có 30 học sinh học giỏi môn Toán, 25 học sinh học giỏi môn Anh, có 10 học sinh học giỏi cả Toán và Anh. Hỏi sĩ số học sinh lớp 10D là bao nhiêu?
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Câu 41: Mệnh đề nào sau đây sai ?
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Câu 42: Một cái cổng có hình dạng là một Parabol có phương trình 
[image: image245.wmf]2
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. Biết chiều rộng của nó là 5m ( hình vẽ bên dưới ). Hãy tính chiều cao h của cổng.
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Câu 43: Cho hàm số 
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. Tập giá trị của tham số m để hàm số xác định trên khoảng 
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Câu 44: Tìm Parabol 
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. Biết rằng 
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Câu 45: Hàm số 
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 có đồ thị 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
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Câu 46: Hàm số 
[image: image272.wmf]2
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 có đồ thị (như hình dưới đây). Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 47: Cho hai lực 
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có cùng điểm đặt là O, tạo với nhau một góc 
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. Cường độ của hai lực đều bằng 
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. Cường độ hợp lực của hai lực đó là.
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Câu 48: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
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Câu 49: Cho 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 50: Cho các hàm số 
[image: image299.wmf]23
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Có một hàm số lẻ và một hàm số chẵn.

B. Có hai hàm số lẻ và hai hàm số chẵn

C. Có hai hàm số lẻ và một hàm số chẵn

D. Có hai hàm số lẻ và không có hàm số chẵn.

----------- HẾT ----------
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